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I. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm): Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 13 đến tuần 16. Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài.
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
1. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc thầm đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO
Từ nhỏ, Xi-ôn-cốp-xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: "Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?".
Để tìm hiểu điều bí mật đó, Xi-ôn-cốp-xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì, ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.
Có người bạn hỏi:
- Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách và dụng cụ thí nghiệm như thế?
Xi-ôn-cốp-xki cười:
- Có gì đâu, mình chỉ tiết kiệm thôi.
Đúng là quanh năm ông chỉ ăn bánh mì suông. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế tạo khí cầu bay bằng kim loại. Sa hoàng chưa tin nên không ủng hộ. Không nản chí, ông tiếp tục đi sâu vào lí thuyết bay trong không gian. Được gợi ý từ chiếc pháo thăng thiên, sau này, ông đã đề xuất mô hình tên lửa nhiều tầng trở thành một phương tiện bay tới các vì sao.
Hơn bốn mươi năm khổ công nghiên cứu, tìm tòi, Xi-ôn-cốp-xki đã thực hiện được điều ông hằng tâm niệm: "Các vì sao không phải để tôn thờ mà là để chinh phục.".
(Theo Lê Nguyên Long – Phạm Ngọc Toàn)
* Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Nhân vật chính của câu chuyện "Người tìm đường lên các vì sao" là ai? (Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. M. Gorki
B. Xi – ôn - cốp - xki
	C. Anh – xtanh
D. Y – éc - xanh


....................................................................................................................................................................................................                  


              



Câu 2. Ngay từ nhỏ Xi – ôn - cốp - xki đã ước mơ điều gì? (Mức 1 - 0,5 điểm)
	A. Ước mơ được đọc thật nhiều sách.
B. Ước mơ được trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
C. Ước mơ có được đôi cánh để bay lên bầu trời.
D. Ước mơ được bay lên bầu trời.


Câu 3. Điều mà Xi-ôn-cốp-xki hằng tâm niệm là gì? (Mức 1 – 0,5 điểm)
	A. Theo đuổi đam mê thành công.
B. Chỉ cần cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng cả thế giới.
C. Dù sao thì trái đất vẫn quay.
D. Các vì sao không phải để tôn thờ mà là để chinh phục.


Câu 4. Nguyên nhân chính giúp Xi-ôn-cốp-xki thành công là gì? (Mức 2 – 0,5 điểm)
	A.Vì gia đình ông có điều kiện để theo đuổi đam mê của mình.
B.Vì ông được rất nhiều người ủng hộ và cổ vũ.
C.Vì ông có ước mơ, có mục tiêu của riêng mình và có quyết tâm, nghị lực, ý chí để thực hiện ước mơ đó.
D.Vì ông gặp may mắn.


Câu 5. Theo em, bài đọc “Người tìm đường lên các vì sao” muốn nói điều gì? (Mức 2 - 1 điểm)
……………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………
2. Luyện từ và câu (4,0 điểm)
Câu 6. Gạch dưới từ ngữ không cùng loại. (Mức 1 – 0,5 điểm)
		Xanh mướt, vàng óng, to đùng, nâu sậm
Câu 7. Tên cơ quan tổ chức nào viết đúng: (Mức 1 – 0,5 điểm)
	A. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
B. Đài truyền hình hà Nội
C. Bộ Giáo dục và đào tạo
D. Công ty thuốc lá Thăng long


Câu 8. Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn sau: (Mức 2 – 1 điểm)
Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
Câu 9. Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên. (Mức 2 – 1 điểm)
………………………………………………..............................................................
………………………………………………..............................................................
Câu 10. Sắp xếp các tính từ sau theo mức độ tăng dần. (Mức 3 – 1 điểm)
rất cao, hơi cao, cao, khá cao
............................................................................................................................................................................................................................................................................ III. VIẾT ( 10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn tả con vật em đã từng chăm sóc
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. ĐỌC (10 điểm): 
1. Đọc thành tiếng và nghe nói (3 điểm)   
- Học sinh bắt thăm và đọc một bài tập đọc từ tuần 13 đến tuần 16: 2 điểm
- Giáo viên kết hợp hỏi một câu hỏi của bài: 1 điểm
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	7

	Đáp án
	B
	D
	D
	C
	A

	 Biểu điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5: ( 1 điểm) HS trả lời có ý đúng vẫn tính điểm tối đa.
Câu 6: ( 0,5 điểm) Gạch đúng từ: 0,5 điểm
to đùng
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng: 0,25 đ
Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
Câu 9: (1 điểm) Học sinh làm đúng yêu cầu: 1 điểm.
Câu 10. Sắp xếp đúng vị trí mỗi từ: 0,25
hơi cao, cao, khá cao, rất cao
II. VIẾT (10 điểm)
  Hình thức (1 điểm):
· Viết đúng hình thức bài văn, đủ số câu (8 – 10 câu), trình bày rõ ràng.
  Nội dung (6 điểm):
· Giới thiệu được con vật và hoàn cảnh (1 điểm).
· Miêu tả hình dáng, tính nết, hành động và hoạt động chăm sóc  (3 điểm).
· Nêu được cảm xúc, ấn tượng hoặc bài học rút ra (2 điểm).
  Diễn đạt (2 điểm):
· Câu văn rõ ràng, mạch lạc, dùng từ phù hợp (1,5 điểm).
· Chính tả, ngữ pháp, dấu câu đúng (0,5 điểm).
  Sáng tạo (1 điểm):
· Có cách diễn đạt riêng, cảm xúc tự nhiên, chân thực.
